
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB-TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh 

2.  ng      nh T m 

-Thư ký phiên tòa: Bà L m Hoàng  ảo Vân–Thư ký Tòa  n nh n d n 

huyện  B, tỉnh  ình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BB, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên tòa: Ông Lư Ngọc Quí– Kiểm s t viên.  

Ngày 06 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa  n nh n d n huyện BB, tỉnh 

Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ  n h nh sự thụ lý số 90/2023/TLST-

HS ngày 20 tháng 10 năm 2023, theo quyết định đưa vụ  n ra xét xử số 

92/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo:  

N u  n V n T (Tên gọi kh c: Tam M), sinh ngày 01/8/1998, tại tỉnh 

BTh Nơi cư trú: Thôn Bình Th, xã PRT, huyện BB, tỉnh  Th; nghề nghiệp: 

Không; tr nh độ văn hóa: Lớp 4/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (chết) và con bà Huỳnh 

Thị Ngọc M, sinh năm 1970; tiền sự: Không; tiền  n: Ngày 15/6/2017, bị Tòa 

 n nh n d n huyện BB xử phạt 05 (Năm) năm t  về tội  Cố ý g y thương 

tích” tại  ản  n số 25 2017 HSST; nhân thân: Ngày 29 6 2017, bị Tòa  n 

nh n d n huyện BB xử phạt 12 th ng t  về tội  Trộm cắp tài sản” tại  ản  n 

số 30 2017 HSST  Ngày 26/9/2023, bị Tòa án nh n d n huyện BB xử phạt 01 

(Một) năm 08 (T m) th ng t  về tội  Trộm cắp tài sản” tại bản  n số 

85/2023/HS-ST 

 ị c o bị tạm giam trong vụ  n kh c, có mặt  

- Bị hại: Đặng Minh X, sinh năm 1994 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Bình Th, xã PRT, huyện BB, tỉnh  Th. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n và qu  tr nh xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ  n được tóm tắt như sau: Nguyễn Văn T không có nghề 

nghiệp, do không có tiền tiêu xài nên vào lúc 02 giờ ngày 31 5 2023, Nguyễn 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BB 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 
 ản  n số: 94/2023/HS-ST 

Ngày: 06-11-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Văn T điều khiển xe mô tô biển số 86 2-70114 mang theo c y kiềm cộng lực 

và 1 c y đoản bẻ khóa đi đến khu vực rẫy thuộc thôn   nh L, xã PRT tìm tài 

sản trộm cắp  Nguyễn Văn T điều khiển xe quanh khu vực đến khoảng 3 giờ 

30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn T nh n thấy chòi rẫy của ông Đặng Minh X 

vắng người  nên dựng xe bên lề đường, d ng kiềm cắt hàng rào lưới  40 để đi 

vào khu vực đất rẫy và tiếp tục d ng kiềm cắt ổ khóa đi vào chòi, nh n thấy 03 

sọt đựng bóng đèn điện hiệu Rạng Đông, loại đèn Compact 20W và 100 m 

d y điện hiệu Thịnh Ph t loại 70AV, ông X d ng để thắp chong điện thanh 

long. Nguyễn Văn Tuấn khiêng 3 sọt bóng và 1 cuộn d y điện ra ngoài chổ xe 

mô tô đang dựng  Tuấn chở đi 01 sọt bóng đến giấu dưới gầm cầu Sông Cạn 

thuộc thôn   nh Th, xã PRT và điều khiển xe mô tô quay lại chở tiếp tài sản 

còn lại th  Đặng Minh X c ng một số người d n ph t hiện rượt đuổi, Nguyễn 

Văn T bỏ lại xe mô tô chạy trốn, sau đó đi bộ quay lại xin ông X cho lấy lại xe 

và chỉ chổ cất giấu sọt bóng điện.  

 ng Đặng Minh X giao lại xe cho Nguyễn Văn T và đồng thời tr nh b o 

sự việc tại Công an xã PRT và Công an xã PRT lấy lời khai Nguyễn Văn T và 

chuyển cơ quan điều tra  

-Kết luận định gi  tài sản số 43/2023/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày 26 

th ng 7 năm 2023 kết luận gi  như sau:  

+ 350 c i bóng đèn Rạng Đông loại Compact 20W, trị gi  còn lại là 

2.100.000 (Hai triệu một trăm nghìn) đồng;  

+ 100m d y điện hiệu Thịnh Ph t loại AV 70mm
2 
gi  trị còn lại 540 000 

(Năm trăm bốn mươi nghìn) đồng  

Tan  vật chứn  thu  iữ:  

+ Chiếc xe mô tô biển số 86 2-701.14 hiệu Honda, loại Wave màu 

trắng-đen-bạc kèm giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 86 2-701.14 

tên chủ sở hữu Nguyễn Văn T. 

+ 01 c y kiềm cộng lực dài 50cm và 01 c y đoản bẻ khóa dài 19cm,  Cơ 

quan điều tra giao đã chuyển đến kho vật chứng Chi cục thi hành  n d n sự 

huyện BB ngày 01/11/2023. 

C c tài sản sau định gi  cơ quan điều tra đã trả lại bị hại Đặng Minh X 

nhận  

Về trách nhiệm dân sự:  ị hại Đặng Minh X không yêu cầu bị c o 

Nguyễn Văn T bồi thường g  thêm. 

Tại c o trạng số 101/CT –VKSBB-HS ngày 20/10/2023, Viện kiểm s t 

nh n d n huyện BB truy tố bị c o Nguyễn Văn T về tội  Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173  ộ luật h nh sự năm 2015 (s a   i, b  sung năm 

2017). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm s t nh n d n huyện BB thực hành 

quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử  p 
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dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; 

Điều 38 của  ộ luật h nh sự năm 2015 ( ược s a   i, b  sung năm 2017) đề 

nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị c o Nguyễn Văn T từ 15 tháng đến 18 th ng 

t  về tội  Trộm cắp tài sản”  Đề nghị  p dụng Điều 56  ộ luật H nh sự 2015 

(s a   i, b  sung năm 2017), tổng hợp h nh phạt 01 năm 08 th ng t  tại bản 

 n số 85 2023 HS-ST ngày 26 9 2023 của Tòa  n nh n d n huyện BB; hình 

phạt chung buộc bị c o phải chấp hành là từ 02 năm 11 th ng t  đến 03 năm 

02 tháng tù; Hình phạt bổ sung: Không  p dụng  

Về xử lý tang, vật chứng vụ  n: Áp dụng Điều 106  ộ luật Tố tụng h nh 

sự; Điều 47  ộ luật H nh sự 2015 (s a   i, b  sung năm 2017) đề nghị: tịch 

thu, sung vào ng n s ch Nhà nước 01 chiếc xe mô tô biển số 86 2-701.14 

hiệu Honda loại Wave màu trắng –đen- bạc và tịch thu, tiêu hủy 01 c y kiềm 

cộng lực dài 50cm và 01c y đoản bẻ khóa dài 19cm; 

Về tr ch nhiệm d n sự: Không có yêu cầu nên không xem xét  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết  ịnh tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện BB 

Điều tra viên, Kiểm s t viên Viện kiểm s t nh n d n huyện BB trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, tr nh tự, thủ tục quy định 

của  ộ luật tố tụng h nh sự  Tại phiên tòa, bị c o không có ý kiến hoặc khiếu 

nại g  về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng  Hội đồng xét xử đ nh gi  c c hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp ph p và đúng ph p luật  

Tại phiên tòa hôm nay vắng mặt bị hại Đặng Minh Xnhưng Hội đồng 

xét xử xử vắng mặt bị hại là ph  hợp quy định tại Điều 292  ộ luật tố tụng 

h nh sự năm 2015 (BLTTHS) 

[2]Về cấu thành tội phạm:  ị c o Nguyễn Văn T đã thừa nhận hành vi 

phạm tội như c o trạng truy tố. Đối chiếu lời khai của bị c o tại phiên tòa ph  

hợp với lời khai của bị hại Đặng Minh X ( út lục 63-68), đơn tr nh b o sự 

việc, biên bản tiếp nhận nguồn tin (Bút lục 03-04), biên bản tạm giữ đồ vật, tài 

liệu, biên bản làm việc, biên bản kiểm tra x c định nơi xảy ra vụ việc ( út lục 

05-09), Kết luận định gi  số 43/2023/KL-HĐĐGTS - TTHS ngày 26/7/2023 

( út lục 16-20), Kết luận điều tra số 104 KLĐT ngày 11/10/2023 và các tài 

liệu kh c có trong hồ sơ vụ  n, Hội đồng xét xử nhận thấy:  ị c o Nguyễn 

Văn Tcó đầy đủ năng lực tr ch nhiệm h nh sự, vào khoảng 3 giờ 30 phút, ngày 

31 5 2023, bị c o Nguyễn Văn T đã có hành vi lén lút vào chòi rẫy của ông 

Đặng Minh X chiếm đoạt tài sản là 350 c i bóng đèn điện Rạng Đông loại 

Compact 20W và 100m dây điện hiệu Thịnh Ph t loại AV 70mm
2
 , tổng gi  
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trị tài sản trộm cắp là 2.640.000 đồn  đã phạm vào tội  Trộm cắp tài sản” 

được quy định tại khoản 1 Điều 173  ộ luật H nh sự năm 2015 (s a   i, b  

sung năm 2017). 

[3] Xét tính chất, mức  ộ và hậu quả của hành vi mà bị cáo thực hiện: 

Hành vi của bị c o đã x m phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp ph p của công 

dân và gây mất trật tự an toàn xã hội   ị c o nhận thức được tài sản hợp ph p 

của công d n được ph p luật bảo vệ nhưng vì tham lam, lười lao động, muốn 

có tiền tiêu xài nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội  Hành vi thực hiện tội 

phạm của bị c o là nguy hiểm cho xã hội, g y lo lắng cho người dân không 

yên t m lao động sản xuất   ên cạnh đó, bị c o đã nhiều lần bị Tòa  n nh n 

d n huyện BB xử về tội  Trộm cắp tài sản” mặt d  đã xóa  n tích nhưng bị c o 

không từ bỏ tính tham lam, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài 

sản, khi bị ph t hiện khởi tố trong thời gian bị c o tại ngoại, bị c o tiếp tục 

thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người kh c đã bị Tòa án nhân dân 

huyện BB xử phạt 01 năm 08 tháng tù về tội  Trộm cắp tài sản” tại bản  n số 

85/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 chứng tỏ bị c o xem thường ph p luật, bị c o 

không ăn năn hối cải V  vậy, cần xử c c bị c o mức  n nghiêm khắc hơn và 

c ch ly bị c o ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để răn đe và gi o dục bị 

c o trở thành công d n sống chấp hành ph p luật và có ích cho xã hội . 

[4] Tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

[4.1] Về tính tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  ị c o đã bị kết  n về 

tội  Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104  ộ luật h nh sự năm 1999 

tại bản  n tại  ản  n số 25 2017 HSST ngày 15 6 2017, chưa xóa  n tích, nay 

bị c o tiếp tục phạm tội  Trộm c p tài sản” theo khoản 1 Điều 173 nên bị cáo 

bị  p dụng t nh tiết tăng nặng là  tái phạm” được quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52  ộ luật h nh sự năm 2015 (s a   i, b  sung năm 2017). 

[4.2] Về tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  ị cáo Nguyễn Văn T 

thành khẩn khai báo đ y là t nh tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm h nh sự được quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51  ộ luật h nh sự năm 2015 (s a   i, b  sung 

năm 2017) nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ tr ch nhiệm h nh sự cho 

bị c o khi lượng h nh. 

[5] Đối với tranh luận và lời nói sau cùng của bị cáo tại phiên tòa:  ị 

c o không tranh luận g  thêm thống nhất luận tội của đại diện Viện kiểm s t, 

xin giảm nhẹ h nh phạt cho bị c o, Hội đồng xét xử xem xét theo quy định 

ph p luật  

[6] Đối với đề nghị của đại diệnViện kiểm s t về  p dụng điều luật, tội 

danh, t nh tiết giảm nhẹ, mức h nh phạt c ng như biện ph p tư ph p đối với bị 

cáo Nguyễn Văn T là ph  hợp. 

[7]Về trách nhiệm dân sự:  ị hại Đặng Minh X nhận lại tài sản không 

yêu cầu bị c o bồi thường g  thêm nên không xem xét. 
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[8]Về x  lý vật chứng: Đối với xe mô tô biển số 86 2-701.14 hiệu 

Honda loại Wave màu trắng-đen-bạc biển số 86 2-701.14 tên chủ sở hữu 

Nguyễn Văn T là phương tiện bị c o d ng vào việc phạm tội nên tịch thu sung 

vào ngân sách nhà nước. Đối với 01 c y kiềm cộng lực dài 50cm và 01 cây 

đoản bẻ khóa dài 19cm là công cụ d ng vào việc phạm tội không có gi  trị 

nên tịch thu tiêu hủy. 

[9]Về án phí:  ị c o Nguyễn Văn T phải chịu  n phí H nh sự sơ thẩm 

theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng h nh sự năm 2015 và Điều 23 Nghị 

quyết 326 của U TVQH 2016 U TVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và 

sử dụng  n phí, lệ phí Tòa  n  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: -Khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 56; Điều 38; Điểm a khoản 1 Điều 47  ộ luật h nh sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 106; 

Điều 136  ộ luật Tố tụng H nh sự năm 2015;  

- Điều 23 Nghị quyết 326 2016 U TVQH14 ngày 30 th ng 12 năm 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng  n phí, lệ phí Tòa  n  

 Tuyên bố:  ị c o Nguyễn Văn T phạm tội  Trộm cắp tài sản”. 

 X  phạt:  ị c o Nguyễn Văn T 01 (Một) năm 06 (S u) th ng tù.Tổng 

hợp h nh phạt 01 (Một) năm 08 (Tám) tháng tù tại Bản  n số 85 2023 HS-

ST ngày 26 9 2023 của Tòa  n nh n d n huyện BB, tỉnh  Th, h nh phạt 

chung buộc bị c o Nguyễn Văn T phải chấp là 03 (Ba) n m 02 (Hai) 

tháng tù.Thời hạn chấp hành h nh phạt t  tính từ ngày 26 tháng 6 năm 

2023. 

 Tuyên x :+ Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước chiếc xe mô tô biển 

số 86 2-701.14 hiệu Honda loại Wave màu trắng-đen-bạc (Chuyển kèm giấy 

chứng nhận  ăng ký xe mô tô số 86 000142)  

+Tịch thu, tiêu hủy 01 c y kiềm cộng lực dài 50cm và 01c y đoản bẻ 

khóa dài 19cm  

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát  iều tra 

công an huyện B c Bình và Chi cục thi hành án dân sự huyện BB ngày 

01/11/2023) 

X  buộc:  ị cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200 000 đồng  n phí h nh sự 

sơ thẩm  

Án xử công khai, Bị c o có quyền kh ng c o trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên  n sơ thẩm (06-11-2023).  ị hại có quyền kh ng c o trong thời 



 6 

hạn 15 ngày kể từ ngày bản  n được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ theo quy 

định. 
Nơi nhận:                                                        

- VKSND tỉnh BTh 

- VKSND huyện BB                                                 

- Công an huyện  B                                             

- Chi cục THADS huyện BB 

-  ị c o, bị hại 

- Lưu Hồ sơ vụ  n; V P 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

Đã ký 

 

Lê Thị Thanh Thảo 

 


